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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Trường THPT Tp.Cao Lãnh GV THPT hạng III V.07.05.15 2 2 

2 Trường THPT Trần Quốc Toản GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 2 2 

VC giáo vụ V.07.07.21 2 2 

4 Trường THPT Tp.Sa Đéc GV THPT hạng III V.07.05.15 4 1 1 1 1 

5 Trường THPT Nguyễn Du GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 3 1 1 1 

Thư viện viên hạng IV hoặc 

Thư viện viên hạng III

V.10.02.07 hoặc 

V.10.02.06
1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 9 2 3 2 1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 6 4 2 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

9 Trường THPT Hồng Ngự 3 GV THPT hạng III V.07.05.15 9 1 2 1 1 1 3 

10 Trường THPT Long Khánh A GV THPT hạng III V.07.05.15 2 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 2 1 1 

CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 7 1 1 1 1 1 1 1 

GV THCS hạng III V.07.04.32 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

GV THCS hạng III V.07.04.32 3 1 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 2 1 1 

Thư viện viên hạng IV hoặc 

Thư viện viên hạng III

V.10.02.07 hoặc 

V.10.02.06
1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 5 1 2 1 1 

GV THCS hạng III V.07.04.32 3 2 1 

Kế toán viên 06.031 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 4 1 1 1 1 

GV THCS hạng III V.07.04.32 2 1 1 

Kế toán viên 06.031 1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

Trường THCS-THPT Phú Thành A

3

11 Trường THPT Tân Hồng

7 Trường THPT Hồng Ngự 1

15 Trường THPT Tràm Chim

Ghi 

chú

TPT 

Đội

___________

12

STT ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu (nhu cầu) giáo viên theo môn
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TUYỂN DỤNG

Nhân viên

Trường THPT Tam Nông

Trường THCS-THPT Hoà Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

Trường THCS-THPT Tân Thành

Trường THCS-THPT Giồng Thị Đam

Trường THPT Chu Văn An

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỈ 

TIÊU 

TUYỂN 

DỤNG

16

MÃ SỐ

CHỨC DANH

NGHỀ 

NGHIỆP

6

8 Trường THPT Hồng Ngự 2

Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SGDĐT ngày     /9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

14

17

13
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18 Trường THPT Thanh Bình 1 GV THPT hạng III V.07.05.15 2 1 1 

19 Trường THPT Thanh Bình 2
CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 4 1 1 2 

GV THCS hạng III V.07.04.32 3 1 1 1 

Văn thư viên trung cấp 

hoặc Văn thư viên

02.007 hoặc 

02.008
1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 2 2 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

22 Trường THPT Đốc Binh Kiều GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

23 Trường THPT Mỹ Quý GV THPT hạng III V.07.05.15 3 1 1 1 

24 Trường THPT Trường Xuân GV THPT hạng III V.07.05.15 3 1 2 

GV THPT hạng III V.07.05.15 3 1 1 1 

Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1 1 

26 Trường THPT Cao Lãnh 1 GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 2 1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 2 1 1 

Thư viện viên hạng IV hoặc 

Thư viện viên hạng III

V.10.02.07 hoặc 

V.10.02.06
1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 7 3 2 2 

Kế toán viên 06.031 1 1 

30 Trường THPT Lấp Vò 2 GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

GV THCS hạng III V.07.04.32 3 1 1 1 

CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 11 1 1 3 1 1 2 2 

CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

34 Trường THPT Lai Vung 2 GV THPT hạng III V.07.05.15 11 2 1 2 2 2 1 1 

35 Trường THPT Lai Vung 3 GV THPT hạng III V.07.05.15 1 1 

36 Trường THPT Châu Thành 1 GV THPT hạng III V.07.05.15 7 2 2 2 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 9 4 1 2 1 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 9 1 3 1 1 1 1 1 

GV THCS hạng III V.07.04.32 7 2 2 2 1 

VC thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 1 1 

CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

39 Trung tâm GDTX Tỉnh GV THPT hạng III V.07.05.15 3 1 1 1 

GV THPT hạng III V.07.05.15 6 3 1 2 

38 Trường THCS-THPT Tân Phú Trung

Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Trường THPT Tháp Mười

Trường THPT Phú Điền

Trường THPT Thống Linh

Trường THPT Cao Lãnh 227

29 Trường THPT Lấp Vò 1

32

Trường THCS-THPT Tân Mỹ

31 Trường THPT Lấp Vò 3

33 Trường THPT Lai Vung 1

Trường THPT Châu Thành 237

20

21

25

28

40 Trung tâm GDTX Tp.Sa Đéc
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CNTT hạng IV hoặc CNTT 

hạng III

V.11.06.14 hoặc 

V.11.06.15
1 1 

GV tiểu học hạng III V.07.03.29 1 1 

GV mầm non hạng III V.07.02.26 1 1 

Kế toán viên 06.031 1 1 

Thư viện viên hạng IV hoặc 

Thư viện viên hạng III

V.10.02.07 hoặc 

V.10.02.06
1 1 

205 15   -     3     3     42   25   16   7     34   3     2     2     13   2     -     1     1     1     1     1     4     1     4     13   9     2     CỘNG

41 Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

40 Trung tâm GDTX Tp.Sa Đéc
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